
 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện tại Ghi chú 

1 Hoàng Đình Phong Nam 17/07/2020 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 12, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 12, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

 

2 Đặng Tùng Anh Nam 07/10/2020 Hà Nội Kinh 
Xóm 3, thôn Thái Bình, Mai Lâm, Đông Anh, 

Hà Nội 

Xóm 3, thôn Thái Bình, Mai Lâm, Đông 

Anh, Hà Nội 

 

3 Hoàng Nhật Minh Nam 17/07/2020 Hà Nội Kinh 
Tổ 22 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 

TP. Hà Nội 

Tổ 22 phường Thượng Thanh, quận Long 

Biên, TP. Hà Nội 

 

4 Nguyễn Bảo San Nữ 17/08/2020 Hà Nội Kinh Phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 
Thôn Du Ngoại, Mai Lâm, Đông Anh, Hà 

Nội 

 

5 Nguyễn Khiết Lam Nữ 08/11/2020 Hà Nội Kinh 
K11 Đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

K4 Đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long 

Biên, Hà Nội 

 

6 Nguyễn Hoàng Bảo Châu Nữ 17/02/2020 Hà Nội Kinh Đội 10, Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội 
Rubycity CT3, Phúc Lợi, Long Biên, Hà 

Nội 

 

7 Đặng Hà My Nữ 27/04/2020 Hà Nội Kinh 
Hoa Sữa 11, Vinhome Riverside, Phúc Lợi, 

Long Biên, Hà Nội 

Hoa Sữa 11, Vinhome Riverside, Phúc Lợi, 

Long Biên, Hà Nội 

 

8 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 24/02/2020 
Moscow - 

Nga 
Kinh 

K6 Đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

K6 Đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long 

Biên, Hà Nội 

 

9 Nguyễn Phương Diệp Trang Nữ 01/02/2021 Hà Nội Kinh Lương Thế Vinh, TT Gôi, Vụ Bản, Nam Định 
HH04 Y1 Đô thị Việt Hưng, Giang Biên, 

Long Biên, Hà Nội 

 

10 Phạm Tất An Nam 13/02/2021 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 3, Phúc Đồng, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 3, Phúc Đồng, Long Biên, Hà 

Nội 

 

11 Ngô Trí Thái An Nam 01/10/2020 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 17B, Đức Giang, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 17B, Đức Giang, Long Biên, 

Hà Nội 

 

12 Phạm Nguyễn Bảo Anh Nữ 17/04/2020 Hà Nội Kinh Quyết Tiến, Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định 
Vinhome Symphony, Phúc Lợi, Long Biên, 

Hà Nội 

 

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN LONG BIÊN DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 
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13 Nguyễn Ngọc Châu Anh Nữ 15/07/2022 Hà Nội Kinh 
Xóm Đình, Thôn Thượng, Dương Hà, Gia Lâm, 

Hà Nội 

CT19A Đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long 

Biên, Hà Nội 

 

14 Đinh Thái Phong Nam 21/05/2020 Hà Nội Kinh C11 BT8, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội C11 BT8, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội  

15 Nguyễn Xuân An Nữ 02/01/2021 Hà Nội Kinh 
K5 Đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

K5 Đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long 

Biên, Hà Nội 

 

16 Nguyễn Phúc Gia Khang Nam 29/11/2020 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 14, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

S3 Vinhome Symphony, Phúc Lợi, Long 

Biên, Hà Nội 

 

17 Phan Ngô Mộc Nhiên Nữ 07/10/2020 Ninh Bình Kinh 
Thôn Ngải, xã Văn Phong, Nho Quan, Ninh 

Bình 

H5 Đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long 

Biên, Hà Nội 

 

18 Đồng Tiến Đạt Nam 08/03/2021 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 5, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 
Tổ dân phố số 18, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

 

19 Hoàng Anh Thư Nữ 05/12/2020 Hà Nội Kinh 
CC Hope Recidences, Tổ dân phố số 11, Phúc 

Đồng, Long Biên, Hà Nội 

CC Hope Recidences, Tổ dân phố số 11, 

Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 

 

20 Lê Thanh Tùng Nam 06/08/2020 Hà Nội Kinh 
GH6 CT17 , Tổ dân phố số 14, Việt Hưng, Long 

Biên, Hà Nội 

GH6 CT17 , Tổ dân phố số 14, Việt Hưng, 

Long Biên, Hà Nội 

 

21 Nguyễn Tiến Minh Nam 13/04/2021 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 9, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 
Tổ dân phố số 9, Việt Hưng, Long Biên, Hà 

Nội 

 

22 Đồng Tuấn Lộc Nam 08/10/2020 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 5, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 
Tổ dân phố số 5, Việt Hưng, Long Biên, Hà 

Nội 

 

23 Nguyễn Tuệ Anh Nữ 13/04/2020 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 21, Thượng Thanh, Long Biên, 

Hà Nội 

Tổ dân phố số 21, Thượng Thanh, Long 

Biên, Hà Nội 

 

24 Nguyễn Nguyên Minh Nam 07/12/2020 Hà Nội Kinh 
Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội Tổ dân phố số 17B, Đức Giang, Long Biên, 

Hà Nội 

 

25 Trần Bảo An Nữ 12/03/2020 Hà Nội Kinh 
Chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 8, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

 

26 Nguyễn Minh Quân Nam 03/01/2021 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 14, Việt Hưng, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 14, Việt Hưng, Long Biên, Hà 

Nội 

 

27 Nguyễn Ngọc Khuê Nữ 04/11/2020 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 14, Việt Hưng, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 14, Việt Hưng, Long Biên, Hà 

Nội 

 



28 Trần Hà Chi Nữ 04/01/2021 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 17, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 17, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

 

29 Trần Ngọc Khuê Nữ 26/01/2021 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 14, Việt Hưng, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 14, Việt Hưng, Long Biên, Hà 

Nội 

 

 

Tổng số có 29 học sinh 

Trong đó: 13 học sinh Nam; 16 học sinh Nữ 

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Ngày..... tháng ...... năm ...... 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

Ngày..... tháng ...... năm ...... 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 




